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1 Văn phòng Quốc hội 9 7            7 100.0% 5.7              3.4                 3.4              100.0%

2 Thông tấn xã Việt Nam 3 1            1 100.0% 4.8              0.2                 0.2              100.0%

3 Bộ Ngoại giao 3 3            3 100.0% 3.1              3.1                 3.1              100.0%

4
Ngân hàng phát triển Việt 
Nam

3 3 3 100.0% 0.9              0.9                 0.9              100.0%

5 Tòa án nhân dân tổi cao 1 1 1 100.0% 0.6              0.6                 0.6              100.0%

6
Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 

97 96          90 93.8% 163.8          163.6             154.8          94.6%

7 Bộ Tư pháp 12 10          9 90.0% 60.0            11.3               8.1              71.8%

8
Bộ Thông tin và Truyền 
thông

51 49          43 87.8% 207.3          120.3             96.0            79.8%

9 Văn phòng Trung ương Đảng 7 7            6 85.7% 38.1            38.1               13.0            34.1%

10
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn

234 222        181 81.5% 494.3          315.4             247.4          78.4%

11 Đài truyền hình Việt Nam 102 101        82 81.2% 263.4          256.9             208.4          81.1%

12 Bộ Công Thương 66 64          51 79.7% 199.3          198.6             44.4            22.4%

13
Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường

84 82          65 79.3% 212.8          210.9             161.1          76.4%

14 Bộ Giao thông vận tải 209 185        146 78.9% 2,251.7       1,925.8          579.7          30.1%

15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 156 146        107 73.3% 360.1          187.5             102.0          54.4%

16
Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

42 18          13 72.2% 73.1            30.0               16.8            56.1%

17 Văn phòng Chính phủ 14 13          9 69.2% 73.0            40.6               23.7            58.4%

18
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam

60 55          38 69.1% 371.1          283.3             52.8            18.7%

19 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 25 21          14 66.7% 88.1            70.3               28.7            40.9%

20
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

47 44          29 65.9% 290.3          195.1             42.2            21.6%
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21 Bộ Y tế 329 258        162 62.8% 3,646.4       916.7             236.4          25.8%

22 Bộ Công an 109 102        64 62.7% 518.1          471.7             118.8          25.2%

23 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 77 73          44 60.3% 458.6          327.5             56.5            17.3%

24 Uỷ ban Dân tộc 5 5            3 60.0% 11.8            11.8               5.9              50.5%

25 Bộ Khoa học và Công nghệ 52 50          28 56.0% 88.3            80.5               28.4            35.3%

26 Bộ Tài chính 347 279        147 52.7% 2,306.1       1,533.4          347.0          22.6%

27
Viện Khoa học Xã hội Việt 
Nam

20 19          10 52.6% 180.0          179.2             11.2            6.3%

28 Kiểm toán Nhà nước 5 4            2 50.0% 96.2            81.3               4.5              5.5%

29
Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao

2 2 1 50.0% 0.5              0.5                 0.2              42.8%

30 Đài tiếng nói Việt Nam 4 4 2 50.0% 2.2              2.2                 0.5              24.8%

31 Bộ Quốc phòng 593 544        268 49.3% 5,393.8       2,802.1          447.2          16.0%

32 Bộ Nội vụ 9 9            4 44.4% 6.8              6.8                 4.4              64.6%

33 Bộ Xây dựng 55 45          20 44.4% 512.6          309.1             41.8            13.5%

34
Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh

7 7            3 42.9% 6.9              6.9                 4.7              68.6%

35
Ban Quản lý lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh

0 0 0 0.0% -               -                   -               0.0%

36 Thanh tra Chính phủ 5 5 0 0.0% 18.6            18.6               -               0.0%

37 Văn phòng Chủ tịch nước 1 1 0 0.0% 5.4              5.4                 -               0.0%
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